
1. Tích của một số với một vectơ

2. Trung điểm của đoạn thẳng và trọng tâm của tam giác

3. Điều kiện để hai vecto cùng phương
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Bài 3. TÍCH CỦA MỘT VECTƠ VỚI MỘT SỐ

Lý thuyết
A

» Cho số và một véc tơ . Tích của véc tơ với  là một véc tơ.

▶ Ký hiệu  có độ dài bằng ,

Khi đó :

 Cùng hướng với nếu ,

 Ngược hướng với nếu 

» Quy ước: .

Định nghĩa

Tính chất

Với hai véc tơ  bất kì và hai số thực số  ta có

 ⑴  ⑵

 ⑶  ⑷

» Nếu  là trung điểm của  thì 

và , ta có 

» Nếu  là trọng tâm của  thì 

và , ta có 

» Điều kiện cần và đủ để hai véc tơ  ( ) là có một số thực  để

.
» Nhận xét:
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4. Phân tích một vectơ theo hai vecto không cùng phương

» Cho hai véc tơ  không cùng phương.

» Khi đó mọi vec tơ  đều phân tích được một cách

duy nhất theo hai véc tơ , nghĩa là có duy nhất

cặp số  thực duy nhất sao cho .
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 Dạng 1. Dựng vectơ

 Lời giải

 ⑴

Ta có: 

 cùng hướng và .

 ⑵

Ta có: 

 cùng hướng và .

Các dạng bài tập
B

Phương 
pháp

⑴ Dựng vectơ :

Khi đó :

 Cùng hướng với nếu ,

 Ngược hướng với nếu 

» Quy ước: .
⑵ Điểm đặc biệt:

 Điểm  là trung điểm của đoạn thẳng  

 Điểm  là trọng tâm của  

Cho hai điểm phân biệt . Xác định điểm  biết 

 ⑴  ⑵

Ví dụ 1.1.
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 Lời giải

 ⑴  

Vì  và  cùng hướng và  nên .

 ⑵  

Vì  và  ngược hướng và  nên .

 ⑶

Vì  và  ngược hướng và  nên .

 Lời giải

 ⑴

.

 ⑵
Gọi  là trung điểm của .

Ta có: 

Cho đoạn thẳng và điểm nằm trên đoạn thẳng sao cho .

Tìm trong các đẳng thức sau:

 ⑴   ⑵   ⑶

Ví dụ 1.2.

Cho tam giác đều . Xác định 

 ⑴  ⑵

Ví dụ 1.3.
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 Lời giải

⑴ Tìm điểm  sao cho 

Ta có: 
 là trọng tâm của tam giác .

 ⑵ Tìm điểm  sao cho 
Gọi  là trung điểm của .

Ta có: 
 là trung điểm của .

Cho tam giác .

 ⑴ Tìm điểm  sao cho 

 ⑵ Tìm điểm  sao cho 

Ví dụ 1.4.
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 Dạng 2. Sự cùng phương của hai vectơ – Ba điểm thẳng hàng

 Lời giải

 Ta có   (Do   là  đường trung

tuyến )

 (Do  là trung điểm của )

 

 Mà  nên  .

 Do đó . Vậy ba điểm  thẳng hàng.

 Lời giải

 Ta có: 

Phương 
pháp

⑴ Hai vectơ cùng phương:

 Điều kiện cần và đủ để hai véc tơ  ( ) là có một số thực  để 
⑵ Ba điểm thẳng hàng:

 Ba điểm phân biệt thẳng hàng có một số thực để 
⑶ Hai điểm trùng nhau:

 Để chứng minh hai điểm  trùng nhau

chứng minh  với  là một điểm nào đó, hoặc

chứng minh .
⑷ Hai đường song song:

 Nếu  và hai đường thẳng  và  phân biệt thì .

Cho tam giác  có trung tuyến . Gọi  là trung điểm của  và  là

 điểm trên cạnh  sao cho . Chứng minh rằng ba điểm 

Ví dụ 2.1.

Cho  điểm  sao cho . Chứng tỏ rằng  thẳng

Ví dụ 2.2.
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 Vậy:  thẳng hàng.

 Lời giải

 Ta có: 

Mà: 

 Khi đó:  Vậy  thẳng hàng.

 Lời giải

 Ta có  nên .

 Do đó  .

 Ta có 

 .

 Từ  ta có .

Cho hình bình hành  trên  lấy điểm , trên  lấy điểm  sao cho

 và . Chứng minh  thẳng hàng.

Ví dụ 2.3.

Cho tam giác . Hai điểm  được xác định bởi hệ thức

 và .

Chứng minh rằng .

Ví dụ 2.4.

Cho tam giác có trung tuyến . Gọi  là trung điểm  và thuộc

cạnh  sao cho . Chứng minh  thẳng hàng.

Ví dụ 2.5.
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 Lời giải

 Ta có: 

.

 Ta có: .

Từ  hay thẳng hàng.
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 Dạng 3. Tập hợp điểm thỏa mãn đẳng thức

 Lời giải

 ⑴

 Ta có . 
 Vì  và  là hai điểm phân biệt nên không tồn tại điểm .

 ⑵

 Gọi   là điểm thoản mãn   (hay   là trọng tâm tam giác
). 

 Khi đó 

.
 Vậy tập hợp điểm  là trọng tâm tam giác .

 Lời giải

 ⑴

  (1).
 Gọi   là  trung  điểm  ,  khi  đó

.

Phương 
pháp

▶ Để tìm tập hợp điểm  thỏa mãn một đẳng thức véctơ, ta biến đổi đẳng thức 
véc tơ đó về các tập hợp điểm cơ bản đã biết. Chẳng hạn:
 Tập hợp các điểm cách đều hai đầu mút của một đoạn thẳng là đường trung 

trực của đoạn thẳng đó.
 Tập hợp các điểm cách đều một điểm cố định một khoảng không đổi là 

đường tròn có tâm là điểm cố định và bán kính là khoảng không đổi.

Cho tam giác . Tìm tập hợp điểm  trong mỗi trường hợp sau:

 ⑴  ⑵

Ví dụ 3.1.

Cho tam giác . Tìm tập hợp điểm  trong mỗi trường hợp sau:

 ⑴

 ⑵

 ⑶

Ví dụ 3.2.
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 Vậy tập hợp điểm  là đường tròn tâm , bán kính .

 ⑵

 Gọi  là trọng tâm , và  là điểm thỏa mãn . 

 Biểu thức .
 Vậy tập hợp điểm  là đường trung trực của đoạn .

 ⑶

 Gọi  và  lần lượt là các điểm thỏa mãn: . 

 Biểu thức .

 Vậy tập hợp điểm  là đường trung trực của đoạn .

 Lời giải

 Từ  dựng ; thì  cố định.

.

 Từ đó suy ra  thẳng hàng. 
Vậy tập hợp điểm M chính là đường thẳng .

 Lời giải

 Gọi  là trọng tâm , khi đó:

 

 

 

 Đặt  thì vectơ  cố định và .

Cho điểm  cố định và hai vectơ  cố định.

Với mỗi số ta xác định được điểm  sao cho .
Tìm tập hợp điểm  khi  thay đổi.

Ví dụ 3.3.

Cho  và ba vectơ cố định . Với mỗi số thực , ta lấy các điểm

 sao cho , , . Tìm quỹ tích trọng tâm  của

 khi  thay đổi.

Ví dụ 3.4.
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 Trường hợp 1: Nếu  thì các điểm  trùng với điểm .

 Trường hợp 2: Nếu  thì quỹ tích các điểm  là đường thẳng đi qua 

và song song với giá của vectơ .

 Lời giải

 Gọi  lần lượt là trung điểm của  và .
 Khi đó:

 

 Vì  và  lần lượt là trung điểm  và  

Nên  

 Do đó: khi  thay đổi, tập hợp các điểm  là đường thẳng .

Cho  tứ  giác  .  Với  mỗi  số   tùy  ý,  lấy  các  điểm   sao  cho

, . Tìm tập hợp các trung điểm  của đoạn thẳng  khi

 thay đổi.

Ví dụ 3.5. 
(*)
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 Dạng 4. Biểu diễn vectơ theo 2 vectơ không cùng phương

 Lời giải

Ta có:  (đpcm).

 Lời giải
 Cách 1:

Vì  là trung điểm của  

Nên  
 Cách 2:

Do  là trung điểm của  nên 

 Áp dụng quy tắc 3 điểm, ta có:  

Phương 
pháp

Mọi vec tơ  đều phân tích được một cách duy nhất theo hai véc tơ , nghĩa 

là có duy nhất cặp số  thực duy nhất sao cho .
Ta lưu ý các trường hợp đặc biệt:

⑴ Nếu  là trung điểm của  thì  

và , ta có 

⑵ Nếu  là trọng tâm của  thì 

và , ta có 

⑶ Nếu ba biểm  thẳng hàng thì , với số  xác định.

⑷ Nếu  là hình bình hành thì .

Cho tam giác . Gọi  là một điểm trên cạnh  sao cho . 

Chứng minh rằng: .

Ví dụ 4.1.

Cho  có trung tuyến  là trung điểm của  Hãy biểu diễn 

vectơ  theo 2 vectơ  và 

Ví dụ 4.2.
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 Lại có:  

 Cộng vế với vế của  ta được:

 
 Cách 3:

Xét hình bình hành  có  là trung điểm của  nên  cũng là trung 

điểm của  

 Áp dụng quy tắc hình bình hành:  

 Từ  

 Lời giải

 Ta có: .

 Vì  là trọng tâm của tam giác  

Nên .

 Ta có: .

 Ta có: 

 Lời giải

* 

* 

* 

Gọi  là trọng tâm của .

Hãy biểu diễn các vectơ  theo  

Ví dụ 4.3.

Cho  và  là hai trung tuyến của tam giác , trọng tâm . Hãy 

phân tích các vectơ , ,  theo hai vectơ , 

Ví dụ 4.4.
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 Lời giải

 ⑴ Tính  theo .

 Ta có: 

.

 

.

 ⑵ Chứng minh ba điểm  thẳng hàng.

 Theo câu ⑴: 

 Vậy  thẳng hàng.

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com

Cho   với   lần  lượt  được  xác  định  bởi

.

 ⑴ Tính  theo .

Ví dụ 4.5.
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